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Luật Cạnh tranh 
 

Quy định mới về thông báo tập trung kinh tế liên quan đến mua bán & sáp 

nhập doanh nghiệp tại Việt Nam 
 

Vision & Associates 

 

Luật Canh tranh được Quốc hội ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2018 có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 (“LCT”). Tuy nhiên, phải sau gần 9 tháng kể từ 

khi LCT có hiệu lực, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành LCT, mới 

được Chính phủ ban hành vào ngày 24 tháng 3 năm 2020 (“Nghị định 35”). Nghị định 

35 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020. 

 

Theo LCT, tập trung kinh tế bao gồm các hình thức sau đây: 

 

(a) Sáp nhập doanh nghiệp; 

(b) Hợp nhất doanh nghiệp; 

(c) Mua lại doanh nghiệp; 

(d) Liên doanh giữa các doanh nghiệp; và 

(e) Các hình thức tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật.  

 

Tuy nhiên, trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến những điểm chính 

về thông báo tập trung kinh tế liên quan đến mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (gọi 

chung là “M&A”), được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, từ góc độ luật cạnh tranh 

mới: 

 

Giao dịch M&A 

 

LCT định nghĩa sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển 

toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp 

khác, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị 

sáp nhập; và mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp 

mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, 

chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp bị mua lại.  

 

Để định lượng hóa mức độ kiểm soát, chi phối của một doanh nghiệp đối với một 

doanh nghiệp khác hoặc một ngành, nghề kinh doanh của một doanh nghiệp khác, 

Nghị định 35 quy định các trường hợp sau: 

 

(a) Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 

50% cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp bị mua lại;  
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(b) Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trên 50% 

tài sản của doanh nghiệp bị mua lại trong toàn bộ hoặc một ngành, nghề kinh 

doanh của doanh nghiệp bị mua lại đó; và 

(c) Doanh nghiệp mua lại có một trong các quyền sau:  

(i) Trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi 

nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng 

thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp bị mua lại; 

(ii) Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp bị mua lại; 

(iii) Quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp bị mua lại bao gồm việc lựa chọn hình thức tổ chức kinh 

doanh; lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; lựa chọn 

điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh; lựa chọn hình thức, 

phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn kinh doanh của doanh 

nghiệp đó. 

 

Giao dịch M&A bị cấm 

 

Ngưỡng thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia giao dịch M&A chiếm trên 

50% trên thị trường liên quan dẫn đến giao dịch M&A bị cấm theo Luật Cạnh tranh 

năm 2004 đã bị xóa bỏ. Thay vào đó, gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn 

chế cạnh tranh một cách đáng kể của giao dịch M&A hiện được sử dụng làm căn cứ để 

quyết định liệu giao dịch M&A có được phép thực hiện hay không. Nói một cách ngắn 

gọn, một giao dịch M&A sẽ bị cấm nếu gây tác động hoặc có khả năng gây tác động 

hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam.  

 

Giao dịch M&A được phép 

 

Ngoại trừ những giao dịch bị cấm dựa vào các căn cứ đã nêu ở trên, tất cả các giao dịch 

M&A khác đều có thể được thực hiện tại Việt Nam, có hoặc không kèm theo các điều 

kiện và/hoặc các yêu cầu khác, như được nêu trong các phần tiếp theo dưới đây.  

 

Thông báo giao dịch M&A 

 

Các doanh nghiệp dự định tham gia giao dịch M&A sẽ chỉ phải nộp hồ sơ thông báo 

giao dịch M&A nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

 

(a) Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh 

nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng (khoảng 

127 triệu Đô-la Mỹ) trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực 

hiện giao dịch M&A; 

(b) Tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của 

doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành 
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viên đạt 3.000 tỷ đồng (khoảng 127 triệu Đô-la Mỹ) trở lên trong năm tài chính 

liền kề trước năm dự kiến thực hiện giao dịch M&A;  

(c) Giá trị giao dịch của giao dịch M&A từ 1.000 tỷ đồng (khoảng 42 triệu Đô-la 

Mỹ) trở lên; và  

(d) Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia giao dịch M&A từ 

20% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự 

kiến thực hiện giao dịch M&A.  

 

Trong mọi trường hợp, hồ sơ thông báo giao dịch M&A phải nộp trước khi tiến hành 

giao dịch M&A. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (“UBCTQG”) có trách nhiệm tiếp nhận 

và thẩm định hồ sơ thông báo giao dịch M&A. 

 

Xin lưu ý là các giao dịch M&A trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán 

được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam và tất cả các giao dịch M&A được thực hiện 

bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, sẽ được điều chỉnh bởi các quy định khác của LCT và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 

Thẩm định Sơ bộ 

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo giao dịch M&A đầy đủ, 

hợp lệ, UBCTQG ra thông báo kết quả thẩm định sơ bộ giao dịch M&A nêu rõ một 

trong hai nội dung sau: (A) Giao dịch M&A được phép thực hiện, hoặc (B) Giao dịch 

M&A phải thẩm định chính thức.  

 

Nói một cách ngắn gọn, giao dịch M&A sẽ được phép thực hiện mà không cần phải 

thẩm định chính thức nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:  

  

(a) Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia giao dịch M&A ít hơn 

20% trên thị trường liên quan;  

(b) Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia giao dịch M&A từ 

20% trở lên trên thị trường liên quan và tổng bình phương mức thị phần của các 

doanh nghiệp sau giao dịch M&A trên thị trường liên quan thấp hơn 1.800;  

(c) Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia giao dịch M&A từ 20% trở lên 

trên thị trường liên quan, tổng bình phương mức thị phần của các doanh nghiệp 

sau giao dịch M&A trên thị trường liên quan trên 1.800 và biên độ tăng tổng 

bình phương mức thị phần của các doanh nghiệp trên thị trường liên quan trước 

và sau giao dịch M&A thấp hơn 100; hoặc 

(d) Các doanh nghiệp tham gia giao dịch M&A có quan hệ với nhau trong chuỗi 

sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định 

hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia giao dịch M&A là 
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đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau có thị phần thấp hơn 20% trên từng thị 

trường liên quan.  

 

Cũng xin lưu ý là khi kết thúc thời hạn 30 ngày theo quy định mà UBCTQG chưa ra 

thông báo kết quả thẩm định sơ bộ thì giao dịch M&A được thực hiện.  

 

Thẩm định Chính thức 

 

Thông thường, UBCTQG sẽ thẩm định chính thức giao dịch M&A trong thời hạn 90 

ngày kể từ ngày ra thông báo kết quả thẩm định sơ bộ hồ sơ giao dịch M&A. Tuy 

nhiên, đối với vụ việc phức tạp, UBCTQG có thể gia hạn thời hạn thẩm định chính 

thức, với điều kiện là trong mọi trường hợp, thời gian gia hạn sẽ không vượt quá 60 

ngày. Trong trường hợp đó, UBCTQG sẽ thông báo bằng văn bản cho các doanh 

nghiệp tham gia giao dịch M&A về việc gia hạn này.  

 

Nói một cách ngắn gọn, UBCTQG sẽ xem xét các khía cạnh chính sau đây khi tiến 

hành thẩm định chính thức: 

 

(a) Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách 

đáng kể của giao dịch M&A và các biện pháp khắc phục tác động hạn chế cạnh 

tranh; 

(b) Đánh giá tác động tích cực của giao dịch M&A và các biện pháp tăng cường 

tác động tích cực của giao dịch M&A; và 

(c) Đánh giá tổng hợp khả năng tác động hạn chế cạnh tranh và khả năng tác động 

tích cực của giao dịch M&A để làm cơ sở xem xét và ra quyết định cuối cùng 

về giao dịch M&A.  

 

Liên quan đến nội dung (a), để đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế 

cạnh tranh một cách đáng kể của giao dịch M&A, UBCTQG sẽ căn cứ vào các yếu tố 

sau: 

 

(d) Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia giao dịch M&A trên thị 

trường liên quan trước và sau giao dịch M&A;  

(e) Mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau giao dịch M&A được 

đánh giá để xác định nguy cơ tạo ra hoặc củng cố sức mạnh thị trường của 

doanh nghiệp, khả năng gia tăng phối hợp, thông đồng giữa các doanh nghiệp 

trên thị trường liên quan; 

(f) Mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia giao dịch M&A trong chuỗi sản 

xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc 

ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia giao dịch M&A là đầu 

vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau được đánh giá để xác định khả năng các bên 

sau giao dịch M&A tạo ra ưu thế cạnh tranh vượt trội so với các doanh nghiệp 
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đối thủ cạnh tranh khác nhằm ngăn cản hoặc loại bỏ cạnh tranh gia nhập thị 

trường; 

(g) Lợi thế cạnh tranh do giao dịch M&A mang lại trên thị trường liên quan được 

xem xét tổng thể dựa trên các ưu thế về đặc tính sản phẩm, chuỗi sản xuất, phân 

phối, năng lực tài chính, thương hiệu, công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ và các ưu 

thế khác của doanh nghiệp sau giao dịch M&A trong quan hệ với đối thủ cạnh 

tranh trên thị trường liên quan, dẫn tới nguy cơ tạo ra hoặc củng cố sức mạnh 

thị trường đáng kể của doanh nghiệp hình thành sau giao dịch M&A; 

(h) Khả năng doanh nghiệp tăng giá hoặc tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sau 

giao dịch M&A;  

(i) Khả năng doanh nghiệp sau giao dịch M&A loại bỏ hoặc ngăn cản doanh 

nghiệp khác gia nhập, mở rộng thị trường; và 

(j) Yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia giao dịch 

M&A được xem xét khi yếu tố đó trực tiếp ảnh hưởng hoặc thay đổi đáng kể 

kết quả đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh và khả năng gây tác động hạn chế 

cạnh tranh của giao dịch M&A. 

 

Liên quan đến nội dung (b), để đánh giá tác động tích cực của giao dịch M&A, 

UBCTQG sẽ căn cứ vào các yếu tố sau: 

 

(k) Tác động tích cực đến phát triển của ngành, lĩnh vực và khoa học, công nghệ 

theo chiến lược, quy hoạch của Nhà nước (nghĩa là khả năng phát huy hiệu quả 

kinh tế nhờ quy mô, nguồn lực của địa phương, ngành nghề, lĩnh vực và xã hội 

do giao dịch M&A có thể mang lại phù hợp với mục tiêu đề ra trong các chiến 

lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã được Chính phủ hoặc Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt; mức độ ứng dụng tiến bộ khoa học, cải tiến công nghệ 

của doanh nghiệp sau giao dịch M&A để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả kinh doanh nhằm giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

hoặc phục vụ các lợi ích của người tiêu dùng và cộng đồng);  

(l) Tác động tích cực đến việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét 

dựa trên việc đánh giá các cơ hội và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khi gia nhập, mở rộng thị trường hoặc tham gia vào chuỗi sản xuất, 

mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ do giao dịch M&A dự kiến mang lại; và 

(m) Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế 

được đánh giá dựa trên hệ quả tích cực của giao dịch M&A nhờ mở rộng quy 

mô sản xuất, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của doanh 

nghiệp sau giao dịch M&A.  

  

Sau khi kết thúc thẩm định chính thức giao dịch M&A, UBCTQG sẽ ra quyết định nêu 

rõ một trong các nội dung sau: (A) Giao dịch M&A được thực hiện mà không có thêm 
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bất kỳ điều kiện nào, (B) Giao dịch M&A được thực hiện có điều kiện, hoặc (C) Giao 

dịch M&A thuộc trường hợp bị cấm.  

 

Cũng xin lưu ý rằng đối với trường hợp (B) giao dịch M&A được thực hiện có điều 

kiện là giao dịch M&A được thực hiện nhưng phải đáp ứng một hoặc một số điều kiện 

sau đây (tùy theo quyết định của UBCTQG): 

 

(n) Chia, tách, bán lại một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp tham gia giao 

dịch M&A; 

(o) Kiểm soát nội dung liên quan đến giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các 

điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp hình thành sau giao 

dịch M&A; 

(p) Biện pháp khác nhằm khắc phục khả năng tác động hạn chế cạnh tranh trên thị 

trường; và 

(q) Biện pháp khác nhằm tăng cường tác động tích cực của giao dịch M&A. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính 

• Thông tư số 40/2020/TT-BTC ngày 15/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 

số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập; 

• Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/05/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi chế độ 

báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập; 

• Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc 

Nhà nước và ngân sách Nhà nước; 

• Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; 

• Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/05/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 

số 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; 

• Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/05/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh triển khai giải 

pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. 

 

Ngân hàng 

• Quyết định số 2433/QĐ-NHCS ngày 14/05/2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội 

công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động khác, tín 

dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội; 

• Quyết định số 920/QĐ-NHNN ngày 12/05/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu 

vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 

39/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; 

• Quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 12/05/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đồng Việt Nam của tổ chức, cá 

nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông 

tư số 07/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; 

• Quyết định số 918/QĐ-NHNN ngày 12/05/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 



Bản tin pháp lý 
Tháng 5/2020 

 
 

 

 

 

 

Vision & Associates 

Trang 9 

 

 

 

 

Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong 

thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán 

bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng; 

• Quyết định số 877/QĐ-NHNN ngày 08/05/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động tiền tệ tại Bộ phận Một 

cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

• Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07/05/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 

số 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

• Thông tư số 33/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng. 

 

Thương mại 

• Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ về ký Hiệp định khung 

hợp tác giữa Việt Nam - Bờ Biển Ngà; 

• Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 

2020-2025; 

• Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18/05/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 

số 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương; 

• Văn bản hợp nhất số 54/VBHN-BCT ngày 14/05/2020 của Bộ Công Thương hợp 

nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh 

dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô; 

• Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ngày 15/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia; 

• Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 

2021-2025; 

• Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 11/05/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công Thương 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân cấp huyện 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 
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• Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/05/2020 của Bộ Tài chính quy định về thời 

điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ 

đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp 

gây ra bởi virus Corona (COVID-19); 

• Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020 của Bộ Tài chính quy định về mức 

thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở 

hữu công nghiệp; 

• Thông tư số 44/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020 của Bộ Tài chính quy định về mức 

thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy 

phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa; 

• Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22/05/2020 của Bộ Tài chính về quy định các 

chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy 

định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải 

quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để 

thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan; 

• Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14/05/2020 của Bộ Công Thương về quy định 

lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm 

nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan. 

 

Lao động 

• Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ quy định về mức 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; 

• Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/05/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19; 

• Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống 

bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030; 

• Quyết định số 746/QĐ-BHXH ngày 20/05/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về 

Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội; 
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• Quyết định số 516/QĐ-LĐTBXH ngày 12/05/2020 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

• Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng 

năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. 

 

Y tế 

• Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/05/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống dịch COVID-19 về ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu vực chung cư";  

• Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/05/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống dịch COVID-19 hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng; 

• Quyết định số 2178/QĐ-BYT ngày 27/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung 

Phụ lục 08 (Danh mục mã vật tư y tế) kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT về 

bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và 

thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6); 

• Quyết định số 2153/QĐ-BYT ngày 25/05/2020 của Bộ Y tế về Quy chế xác lập, sử 

dụng và quản lý mã định danh y tế; 

• Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 18/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045;  

• Quyết định số 2057/QĐ-BYT ngày 14/05/2020 của Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

"Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19"; 

• Quyết định số 2058/QĐ-BYT ngày 14/05/2020 của Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

"Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp";  

• Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 11/05/2020 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí 

Minh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý;  

• Quyết định số 474/QĐ-TCDL ngày 01/05/2020 của Tổng cục Du lịch sửa đổi 

"Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại doanh 

nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch";  

• Thông tư số 7/2020/TT-BYT ngày 14/05/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế. 
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Giáo dục 

• Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông; 

• Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

• Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo 

thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

• Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;  

• Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành 

viên. 

 

Giao thông vận tải 

• Quyết định số 1041/QĐ-BGTVT ngày 28/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam; 

• Quyết định số 898/QĐ-BGTVT ngày 12/05/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng chở giảng viên, sinh viên (phục 

vụ công tác đào tạo);  

• Quyết định số 855/QĐ-BGTVT ngày 06/05/2020 của Bộ Giao thông vận tải về 

đính chính Thông tư số 47/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 

39/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định 

vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia;  

• Thông tư số 46/2020/TT-BTC ngày 27/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không;  

• Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT ngày 21/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành cảng vụ hàng không;  

• Thông tư số 10/2020/TT-BGTVT ngày 11/05/2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy 
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định về việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì 

đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên.  

 

Đất đai - Bất động sản 

• Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ 

lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

• Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 11/05/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về danh mục biệt thự cũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được 

phân loại (Đợt 1 và Đợt 2). 

 

Xây dựng 

• Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 13/05/2020 của Bộ Xây dựng về tái cấu trúc quy 

trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

hạng I; 

• Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 của Bộ Tài chính quy định về mức 

thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. 

 

Tài nguyên - Môi trường 

• Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính Phủ quy định về phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải; 

• Quyết định số 1183/QĐ-BTNMT ngày 27/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí 

tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

• Quyết định số 1123/QĐ-BTNMT ngày 19/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định 

số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

• Văn bản hợp nhất số 51/VBHN-BCT ngày 05/05/2020 của Bộ Công Thương hợp 

nhất Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam;  

• Quyết định số 1031/QĐ-BTNMT ngày 04/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và 

khoáng sản đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước (theo mức tiền 
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lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng); 

• Thông tư số 41/2020/TT-BCA ngày 06/05/2020 của Bộ Công an quy định về kiểm 

định nước thải;  

• Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 của Bộ Tài chính quy định về mức 

thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả 

nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung 

ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. 

 

Thông tin - Truyền thông 

• Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí; 

• Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy 

phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ 

phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;  

• Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/05/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông sửa đổi Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy 

và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin 

và truyền thông;  

• Thông tư số 32/2020/TT-BTC ngày 04/05/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 

số 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí 

phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

• Thông tư số 1/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/05/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, 

tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện;  

• Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 của Bộ Tài chính quy định về mức 

thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch. 

 



Bản tin pháp lý 
Tháng 5/2020 

 
 

 

 

 

 

Vision & Associates 

Trang 15 

 

 

 

 

Hành chính - Tư pháp 

• Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ về miễn thị thực cho 

người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; 

• Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ về danh sách các nước 

có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép 

người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử; 

• Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ sửa đổi Danh mục 

các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các 

danh mục chất ma túy và tiền chất; 

• Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở 

dữ liệu về thi hành án hình sự; 

• Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/05/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thi 

hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại; 

• Quyết định số 739/QĐ-BTC ngày 18/05/2020 của Bộ Tài chính về phân cấp thẩm 

quyền xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư 

hỏng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 57/2018/TT-BTC;  

• Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 11/05/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ văn bản;  

• Quyết định số 1011/QĐ-BTP ngày 06/05/2020 của Bộ Tư pháp công bố Danh mục 

báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý; 

• Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt 

Nam. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 

• Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 20/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

• Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

2030; 

• Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 14/05/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 

Thành phố Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông 
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nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn Hà Nội; 

• Thông tư số 07/2020/TT-BNNPTNT ngày 22/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục 

đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

 

Đầu tư 

• Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19; 

• Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài; 

• Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/05/2020 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư công bố thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Văn bản khác 

• Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 

số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh 

mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn 

ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 

122/2016/NĐ-CP; 

• Quyết định số 350/QĐ-BNV ngày 25/05/2020 của Bộ Nội vụ về Danh sách cơ 

quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện; 

• Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN ngày 22/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ về đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN 

về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED. 

• Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/05/2020 của Tổng cục Thuế về thành phần 

chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế. 
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